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 VNĐ 

Mã 
số CHỈ TIÊU Thuyết 

minh QI năm nay QI năm trước Lũy kế năm nay Lũy kế năm trước 

       
01 1. Doanh thu bán 

hàng và cung 
cấp dịch vụ  25.1 

115.147.200.551 7.603.332.329 115.147.200.551 7.603.332.329 

02 2. Các khoản giảm 
trừ  
doanh thu 25.1 

154.147.340.507  154.147.340.507  

10 3. Doanh thu thuần 
về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 25.1 

(39.000.139.956) 7.603.332.329 (39.000.139.956) 7.603.332.329 

11 4. Giá vốn hàng 
bán và dịch vụ 
cung cấp 

 
(37.395.299.343) 1.544.491.927 (37.395.299.343) 648.114.197 

20 5. Lợi nhuận gộp 
về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ  

(1.604.840.613) 6.058.840.402 (1.604.840.613) 6.955.218.132 

21 6. Doanh thu hoạt 
động  
tài chính 25.2 

617.098.499 15.040.438.659 617.098.499 15.040.438.659 

22 7. Chi phí tài chính 26 16.708.956.096 3.921.760.472 16.708.956.096 3.921.760.472 
23  Trong đó: Chi phí 

lãi vay  16.637.375.947 3.921.760.472 16.637.375.947 3.921.760.472 

24 8. Chi phí bán hàng  836.100.000  836.100.000 - 
25 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 8.417.147.390 13.404.479.928 8.417.147.390 14.689.527.874 
30 10. Lợi nhuận thuần 

từ hoạt động 
kinh doanh   

(26.949.945.600) 3.773.038.661 (26.949.945.600) 3.384.368.445 

31 11. Thu nhập khác   800.000.000 15.511.000 800.000.000 15.511.000 
32 12. Chi phí khác   321.954.548 440.000 321.954.548 440.000 
40 13. (Lỗ) lợi nhuận 

khác   478.045.452 15.071.000 478.045.452 15.071.000 

50 14. Tổng lợi nhuận 
trước thuế   (26.471.900.148) 3.788.109.661 (26.471.900.148) 3.399.439.445 

51 15. Chi phí thuế TNDN 
hiện hành  

 318.767.056 - 318.767.056 

52 16. Lợi ích thuế 
TNDN hoãn lại  (26.905.906.377) (318.767.056) (26.905.906.377) (318.767.056) 

60 17. Lợi nhuận sau 
thuế TNDN  434.006.229 3.788.109.661 434.006.229 3.399.439.445 
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